
1,286,383 25,016,566 0 0 0 0 1,286,383 25,016,566 1,286,383 25,016,566

Quốc lộ 1

MTC 3,837 109,918 3,837 109,918 3,837 109,918

ETC 42,312 950,364 42,312 950,364 42,312 950,364

Tổng cộng 46,150 1,060,282 0 0 0 0 46,150 1,060,282 46,150 1,060,282

MTC 0 8,321 0 8,321 0 8,321

ETC 89,579 2,705,156 89,579 2,705,156 89,579 2,705,156

Tổng cộng 89,579 2,713,477 0 0 0 0 89,579 2,713,477 89,579 2,713,477

MTC 422 14,696 422 14,696 422 14,696

ETC 6,751 234,707 6,751 234,707 6,751 234,707

Tổng cộng 7,173 249,403 0 0 0 0 7,173 249,403 7,173 249,403

MTC 3,415 67,294 3,415 67,294 3,415 67,294

ETC 22,633 354,521 22,633 354,521 22,633 354,521

Tổng cộng 26,048 421,815 0 0 0 0 26,048 421,815 26,048 421,815

MTC 3,433 95,153 3,433 95,153 3,433 95,153

ETC 5,170 493,465 5,170 493,465 5,170 493,465

MTC 2,663 46,775 2,663 46,775 2,663 46,775

ETC 18,180 223,244 18,180 223,244 18,180 223,244

Tổng số 29,445 858,637 0 0 0 0 29,445 858,637 29,445 858,637

MTC 2,737 55,521 2,737 55,521 2,737 55,521

ETC 18,387 270,031 18,387 270,031 18,387 270,031

Tổng số 21,124 325,552 0 0 0 0 21,124 325,552 21,124 325,552

MTC 1,425 1,425 1,425

ETC 11,575 11,575 11,575

Tổng số 13,000 0 0 13,000 13,000

MTC 859 859 859

ETC 4,978 4,978 4,978

Tổng cộng 5,837 433,816 0 0 0 0 5,837 433,816 5,837 433,816

MTC 1,915 1,915 1,915

ETC 9,398 9,398 9,398

Tổng số 11,313 0 0 11,313 11,313

MTC 1,426 1,426 1,426

ETC 7,048 7,048 7,048

Tổng cộng 8,475 408,674 0 0 0 0 8,475 408,674 8,475 408,674

MTC 9,140 72,427 9,140 72,427 9,140 72,427

ETC 32,627 229,851 32,627 229,851 32,627 229,851

Tổng cộng DT qua trạm 41,767 302,278 0 0 0 0 41,767 302,278 41,767 302,278

Chia sẻ cho DA Đèo Cả 22,640 22,640 22,640 0

Tổng cộng DA PTPG 64,407 302,278 0 0 0 0 64,407 302,278 64,407 302,278

MTC 2,635 66,347 2,635 66,347 2,635 66,347

ETC 6,447 161,487 6,447 161,487 6,447 161,487

Tổng cộng 9,082 227,834 0 0 0 0 9,082 227,834 9,082 227,834

MTC 2,338 50,340 2,338 50,340 2,338 50,340

ETC 7,589 172,805 7,589 172,805 7,589 172,805

Tổng cộng 9,927 223,145 0 0 0 0 9,927 223,145 9,927 223,145

MTC 4,488 95,939 4,488 95,939 4,488 95,939

ETC 22,735 388,392 22,735 388,392 22,735 388,392

Tổng cộng 27,224 484,331 0 0 0 0 27,224 484,331 27,224 484,331

14 13

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng Quốc lộ 1 

đoạn Km 1063+877-

Km1092+577, tỉnh Quảng 

Ngãi theo hình thức Hợp 

đồng BOT

Trạm 

Km1064+730

13 12

Dự án thành phần 2: Đầu tư 

xây dựng QL1 đoạn Km987-

Km1027 thuộc dự án mở 

rộng QL1 đoạn Km942-1027

Trạm Tam Kỳ

11 10

Xây dựng hầm đường bộ  

Phước Tượng  Phú Gia, 

QL1 tỉnh Thừa Thiên Huế 

theo hình thức hợp đồng 

BOT

Trạm Bắc Hải 

Vân

12 11

Dự án thành phần 1: Đầu tư 

xây dựng QL1 đoạn Km 947 

- Km987  theo hình thức hợp 

đồng BOT

Km943+975

408,674

10
QL1 đoạn Km741+170 - 

Km756+705, tỉnh Quảng Trị 

408,674

9

9

QL 1A đoạn từ TP Đông Hà 

- Quảng Trị
Trạm Đông Hà - 

Quảng Trị 

(Km763+800)

408,674

433,816

8

QL1 Km672+600 -

Km704+900, tỉnh Quảng 

Bình

433,816

7

8

QL 1A đoạn tránh TP Đồng 

Hới

Trạm Quán Hàu 433,816

6
Trạm Bến Thủy 

II

6 7

Xây dựng công trình mở 

rộng Quốc lộ 1 đoạn 

Km597+549-Km605+00 và 

đoạn Km617+00-Km641+00

Trạm TASCO 

Quảng Bình 

(Km604)

5

5 Xây dựng tuyến tránh TP. 

Vinh và nâng cấp, mở rộng 

QL1A đoạn Nam cầu Bến 

Thuỷ đến tuyến tránh Hà 

Tĩnh

Trạm Bến Thủy

3 3

Đầu tư xây dựng QL1 đoạn 

tránh TP. Phủ Lý và tăng 

cường mặt đường QL1 đoạn 

Km215+715-Km235+885, 

tỉnh Hà Nam

Trạm Nam Cầu 

Giẽ

4 4

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng QL1 đoạn 

Km368+400 (Nghi Sơn) - 

Km402+330 (Cầu Giát) theo 

hình thức hợp đồng BOT

Trạm Hoàng Mai

2 2

Dự án đầu tư nâng cấp tuyến 

đường Pháp Vân -Cầu Giẽ
Trạm thu kín

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Tổng số

1
1

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội 

- Bắc Giang theo hình thức 

BOT

Trạm 

Km152+080

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý I

TỔNG HỢP DOANH THU THU PHÍ CÁC DỰ ÁN BOT NĂM 2023

TT 

DA 

TT 

Trạm
Tên dự án Tên trạm

Loại thu phí 

(MTC-ETC)

Năm 2023
Lũy kế năm 2023
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Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý I
TT 

DA 

TT 

Trạm
Tên dự án Tên trạm

Loại thu phí 

(MTC-ETC)

Năm 2023
Lũy kế năm 2023

MTC 3,499 67,988 3,499 67,988 3,499 67,988

ETC 19,272 281,266 19,272 281,266 19,272 281,266

Tổng cộng 22,771 349,254 0 0 0 0 22,771 349,254 22,771 349,254

MTC 4,833 132,962 4,833 132,962 4,833 132,962

ETC 21,086 420,937 21,086 420,937 21,086 420,937

Tổng cộng 25,919 553,899 0 0 0 0 25,919 553,899 25,919 553,899

MTC 3,314 61,411 3,314 61,411 3,314 61,411

ETC 18,442 276,392 18,442 276,392 18,442 276,392

MTC 6,170 55,814 6,170 55,814 6,170 55,814

ETC 35,221 269,914 35,221 269,914 35,221 269,914

MTC 1,491 17,775 1,491 17,775 1,491 17,775

ETC 15,661 158,813 15,661 158,813 15,661 158,813

Nhận chia sẻ từ 

Bắc Hải Vân
0 0

Tổng cộng 80,299 840,119 0 0 0 0 80,299 840,119 80,299 840,119

MTC 6,275 146,711 6,275 146,711 6,275 146,711

ETC 25,488 452,987 25,488 452,987 25,488 452,987

Tổng cộng 31,763 599,698 0 0 0 0 31,763 599,698 31,763 599,698

MTC 4,222 93,240 4,222 93,240 4,222 93,240

ETC 22,218 350,052 22,218 350,052 22,218 350,052

Tổng cộng 26,440 443,292 0 0 0 0 26,440 443,292 26,440 443,292

MTC

ETC

Tổng cộng 17,911 0 0 17,911 17,911

MTC

ETC

Tổng cộng 8,711 430,636 0 0 0 0 8,711 430,636 8,711 430,636

MTC 2,980 62,547 2,980 62,547 2,980 62,547

ETC 23,203 355,996 23,203 355,996 23,203 355,996

Tổng cộng 26,183 418,543 0 0 0 0 26,183 418,543 26,183 418,543

MTC 4,128 66,791 4,128 66,791 4,128 66,791

ETC 29,492 553,602 29,492 553,602 29,492 553,602

Tổng cộng 33,620 620,393 0 0 0 0 33,620 620,393 33,620 620,393

MTC 5,238 134,197 5,238 134,197 5,238 134,197

ETC 23,885 617,973 23,885 617,973 23,885 617,973

Tổng cộng 29,124 752,170 0 0 0 0 29,124 752,170 29,124 752,170

MTC 2,412 116,448 2,412 116,448 2,412 116,448

ETC 5,572 275,385 5,572 275,385 5,572 275,385

Tổng cộng 7,984 391,833 0 0 0 0 7,984 391,833 7,984 391,833

MTC 7,216 194,991 7,216 194,991 7,216 194,991

ETC 12,125 309,473 12,125 309,473 12,125 309,473

Tổng cộng 19,340 504,464 0 0 0 0 19,340 504,464 19,340 504,464

MTC 2,241 77,053 2,241 77,053 2,241 77,053

ETC 6,034 199,963 6,034 199,963 6,034 199,963

Tổng cộng 8,275 277,016 0 0 0 0 8,275 277,016 8,275 277,016

MTC 1,852 64,286 1,852 64,286 1,852 64,286

ETC 4,089 136,917 4,089 136,917 4,089 136,917

Tổng cộng 5,941 201,203 0 0 0 0 5,941 201,203 5,941 201,203

27 27

Dự án ĐTXDCT mở rộng 

Quốc lộ 1 đoạn 

Km2118+600 - 

Km2127+320,75 và xây 

dựng tuyến tránh thành phố 

Sóc Trăng của Quốc lộ 1, 

tỉnh Sóc Trăng 

Trạm 

Km2123+250

28 28

Dự án Đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng Quốc lộ 1 

đoạn cửa ngõ phía Bắc thành 

phố Bạc Liêu 

(Km2169+056,65-

Km2178+126,79) và xử lý 

một số vị trí ngập nước trên 

QL 1 tỉnh Bạc Liêu theo 

hình thức Hợp đồng BOT

Trạm 

Km2171+200

25 25

Đầu tư xây dựng công trình 

tuyến tránh thị trấn Cai Lậy 

và tăng cường mặt đường 

đoạn Km1987+560 - 

Km2014+000 tỉnh Tiền 

Giang theo hình thức Hợp 

Trạm 

Km1999+300

26 26

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng Quốc lộ 1 

đoạn Cần Thơ-Phụng Hiệp 

Trạm 

Km2079+535

23 23

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình cải tạo nền, mặt đường 

QL1 đoạn Phan Thiết-Đồng 

Nai

Trạm Sông Phan

24 24

Dự án mở rộng QL1A đoạn 

tránh TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Trạm 

Km1841+912

8,711

22 22

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng QL1 đoạn 

Km1642-Km1692, tỉnh Bình 

Thuận theo hình thức BOT

Trạm 

Km1661+600

17,911

430,636

21

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng Quốc lộ 1 các 

đoạn qua tỉnh Ninh Thuận

8,711 8,711

17,911

430,636

20

21

Xây dựng mở rộng Quốc lộ 

1A đoạn qua thành phố Phan 

Rang- Tháp Chàm Trạm Cà Ná

Km1584+100 

QL1 tỉnh Ninh 

Thuận

17,911

430,636

18 19

Đầu tư xây dựng công trình 

mở rộng QL1 đoạn 

Km1374+525-Km1392 và 

Km1405 - Km1425, tỉnh 

Khánh Hòa

Trạm Ninh Lộc

19 20

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng Quốc lộ 1 

đoạn Km1488-Km1525, tỉnh 

khánh Hòa theo hình thức 

HĐ BOT

Trạm Cam Thịnh

17 Trạm Đèo Cả

18 Trạm Cù Mông

16 15

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng Quốc lộ 1 

đoạn Km1212+400-Km1265 

tỉnh Bình Định và Phú Yên 

theo hình thức Hợp đồng 

BOT

Trạm 

Km1212+550

17

16

Xây dựng hầm Đèo Cả QL 1

Trạm An Dân

15 14

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng Quốc lộ 1 

đoạn Km 1125-Km1153, 

tỉnh Bình Định theo hình 

thức Hợp đồng BOT

Trạm 

Km1148+1300
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Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý I
TT 

DA 

TT 

Trạm
Tên dự án Tên trạm

Loại thu phí 

(MTC-ETC)

Năm 2023
Lũy kế năm 2023

Quốc lộ 2

MTC 522 46,745 522 46,745 522 46,745

ETC 9,537 881,513 9,537 881,513 9,537 881,513

Tổng cộng 10,060 928,258 0 0 0 0 10,060 928,258 10,060 928,258

MTC 851 15,528 851 15,528 851 15,528

ETC 3,571 63,859 3,571 63,859 3,571 63,859

Tổng cộng 4,422 79,387 0 0 0 0 4,422 79,387 4,422 79,387

MTC 467 12,283 467 12,283 467 12,283

ETC 2,749 75,003 2,749 75,003 2,749 75,003

Tổng cộng 3,215 87,286 0 0 0 0 3,215 87,286 3,215 87,286

Quốc lộ 3

MTC 727 18,113 727 18,113 727 18,113

ETC 2,926 76,677 2,926 76,677 2,926 76,677

Tổng cộng 3,653 94,790 0 0 0 0 3,653 94,790 3,653 94,790

Quốc lộ 5

MTC 2,966 65,237 2,966 65,237 2,966

ETC 25,167 562,446 25,167 562,446 25,167

MTC 5,102 5,102 5,102

ETC 33,692 33,692 33,692

MTC 2,706 32,827 2,706 32,827 2,706 32,827

ETC 203,638 1,744,488 203,638 1,744,488 203,638 1,744,488

Tổng số 273,271 2,869,752 0 0 0 0 273,271 2,869,752 273,271 2,869,752

Quốc lộ 6

MTC 1,102 27,137 1,102 27,137 1,102 27,137

ETC 3,578 141,969 3,578 141,969 3,578 141,969

MTC 1,102 26,826 1,102 26,826 1,102 26,826

ETC 3,578 142,051 3,578 142,051 3,578 142,051

Tổng cộng 9,360 337,983 0 0 0 0 9,360 337,983 9,360 337,983

MTC 225 10,644 225 10,644 225 10,644

ETC 2,632 109,269 2,632 109,269 2,632 109,269

Tổng cộng 2,857 119,913 0 0 0 0 2,857 119,913 2,857 119,913

MTC 3,104 77,041 3,104 77,041 3,104 77,041

ETC 19,853 364,763 19,853 364,763 19,853 364,763

Tổng cộng 22,957 441,804 0 0 0 0 22,957 441,804 22,957 441,804

Quốc lộ 14

MTC 3,946 65,448 3,946 65,448 3,946 65,448

ETC 12,104 223,078 12,104 223,078 12,104 223,078

Tổng số 16,050 288,526 0 0 0 0 16,050 288,526 16,050 288,526

MTC 4,352 93,170 4,352 93,170 4,352 93,170

ETC 6,201 126,395 6,201 126,395 6,201 126,395

MTC 2,251 40,802 2,251 40,802 2,251 40,802

ETC 4,528 82,148 4,528 82,148 4,528 82,148

Tổng số 17,332 342,515 0 0 0 0 17,332 342,515 17,332 342,515

MTC 5,911 122,177 5,911 122,177 5,911 122,177

ETC 0 0 0 0 0 0

Tổng số 5,911 122,177 0 0 0 0 5,911 122,177 5,911 122,177

MTC 3,373 62,869 3,373 62,869 3,373 62,869

ETC 7,050 134,300 7,050 134,300 7,050 134,300

Tổng cộng 10,423 197,169 0 0 0 0 10,423 197,169 10,423 197,169

40 44

BOT Nâng cấp, mở rộng 

đường Hồ Chí Minh (QL14) 

đoạn Km1793+600 - 

Km1824+000, tỉnh Đak 

Nông

Trạm 

Km1807+500 

(Toàn Mỹ 14)

42
Trạm 

Km1667+470

39 43

Nâng cấp mở rộng đường 

Hồ Chí Minh (QL14), đoạn 

Km1738+148-

Km1763+610, tỉnh Đăk lăk 

Trạm Km1747

37
40

Mở rộng đường mòn HCM 

đoạn từ cầu 38-Thị xã Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước

Trạm số 2-QL14

38

41
Mở rộng QL14 đoạn từ 

Pleiku-cầu 110 (Km542 - 

Km607+850)

Trạm 

Km1610+800

35
38

Cải tạo nâng cấp QL 10 

đoạn từ cầu La Uyên đến 

cầu Tân Đệ tỉnh Thái Bình 

Và Tuyến tránh Đông Hưng

Trạm Tuyến 

Tránh Đông 

Hưng

36 39

Cải tạo, nâng cấp QL 10 

đoạn từ cầu Quán Toan đến 

cầu Cầu Nghìn, thành phố 

Hải Phòng

Trạm Km41 

(Tiên Cựu)

35 35 Trạm cao tốc

34

36 Dự án đầu tư xây dựng 

đường Hòa Lạc-Hòa Bình và 

cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 

đoạn Xuân Mai-Hòa Bình

Trạm 

Km42+730, QL6

37

Trạm 

Km17+100 Hòa 

Lạc - Hòa Bình

464,754

627,683

34 34 Trạm số 2 QL5 464,754 464,754
33

33 33 Trạm số 1 QL 5

31 31

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình cầu Việt Trì-Ba Vì nối 

Quốc lộ 32 với Quốc lộ 32C

Trạm cầu Văn 

Lang

32 32

Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến Thái Nguyên - Chợ 

Mới (Bắc Kạn) và Nâng cấp, 

mở rộng QL3 đoạn Km75-

Km100 theo hình thức hợp 

đồng BOT

Trạm 

Km72+930 tuyến 

Thái Nguyên - 

Chợ Mới

29 29

Dự án xây dựng QL 2 đoạn 

tránh Thành phố Vĩnh Yên - 

Vĩnh Phúc

Trạm Bắc TL - 

NB

30
30

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình cầu Việt Trì mới (cầu 

Hạc Trì) dành riêng cho giao 

thông đường bộ qua Sông 

Lô, Quốc lộ 2.

Trạm cầu Việt 

Trì (cầu Hạc Trì)
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Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý I
TT 

DA 

TT 

Trạm
Tên dự án Tên trạm

Loại thu phí 

(MTC-ETC)

Năm 2023
Lũy kế năm 2023

Quốc lộ 18

MTC 1,504 39,506 1,504 39,506 1,504 39,506

ETC 12,214 343,495 12,214 343,495 12,214 343,495

Tổng cộng 13,718 383,001 0 0 0 0 13,718 383,001 13,718 383,001

MTC 2,271 45,018 2,271 45,018 2,271 45,018

ETC 15,986 324,745 15,986 324,745 15,986 324,745

Tổng cộng 18,257 369,763 0 0 0 0 18,257 369,763 18,257 369,763

Quốc lộ 19

MTC 2,162 40,413 2,162 40,413 2,162 40,413

ETC 5,818 110,979 5,818 110,979 5,818 110,979

MTC 1,763 35,279 1,763 35,279 1,763 35,279

ETC 4,112 82,359 4,112 82,359 4,112 82,359

Tổng cộng 13,854 269,030 0 0 0 0 13,854 269,030 13,854 269,030

Quốc lộ 20

MTC 2,296 45,566 2,296 45,566 2,296 45,566

ETC 13,068 283,980 13,068 283,980 13,068 283,980

Tổng cộng 15,363 329,546 0 0 0 0 15,363 329,546 15,363 329,546

Quốc lộ 32C

MTC 817 18,653 817 18,653 817 18,653

ETC 4,171 107,667 4,171 107,667 4,171 107,667

Tổng cộng 4,988 126,320 0 0 0 0 4,988 126,320 4,988 126,320

Quốc lộ 38

MTC 1,315 32,736 1,315 32,736 1,315 32,736

ETC 9,468 301,802 9,468 301,802 9,468 301,802

Tổng cộng 10,783 334,538 0 0 0 0 10,783 334,538 10,783 334,538

MTC 1,334 36,727 1,334 36,727 1,334 36,727

ETC 7,981 206,373 7,981 206,373 7,981 206,373

Tổng cộng 9,315 243,100 0 0 0 0 9,315 243,100 9,315 243,100

Quốc lộ 39

MTC 5,745 151,969 5,745 151,969 5,745 151,969

ETC 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 5,745 151,969 0 0 0 0 5,745 151,969 5,745 151,969

Quốc lộ 50

MTC 6,459 167,809 6,459 167,809 6,459 167,809

ETC 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 6,459 167,809 0 0 0 0 6,459 167,809 6,459 167,809

Quốc lộ 51

55 Trạm số 1 9,354 318,461 9,354 318,461 9,354 318,461

56 Trạm số 2 7,675 363,917 7,675 363,917 7,675 363,917

57 Trạm số 3 4,709 278,345 4,709 278,345 4,709 278,345

Tổng số 21,738 960,723 0 0 0 0 21,738 960,723 21,738 960,723

Quốc lộ 60

MTC 5,385 162,039 5,385 162,039 5,385 162,039

ETC 19,916 587,412 19,916 587,412 19,916 587,412

Tổng cộng 25,301 749,451 0 0 0 0 25,301 749,451 25,301 749,451

MTC 2,963 60,086 2,963 60,086 2,963 60,086

ETC 7,937 182,873 7,937 182,873 7,937 182,873

Tổng cộng 10,900 242,959 0 0 0 0 10,900 242,959 10,900 242,959

Quốc lộ 91

MTC 2,864 69,668 2,864 69,668 2,864 69,668

ETC 7,320 195,482 7,320 195,482 7,320 195,482

Tổng cộng 10,184 265,150 0 0 0 0 10,184 265,150 10,184 265,150

52 59

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 

60, tỉnh Bến Tre và Trà Vinh 

theo hình thức hợp đồng 

BOT

Trạm cầu Cổ 

Chiên

53 60

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình cải tạo, nâng cấp Quốc 

lộ 91 đoạn Km14+000 đến 

Km50+889 theo hình thức 

BOT

Trạm Km16+905

51 58
Xây dựng cầu Rạch Miễu

Trạm cầu Rạch 

Miễu

49 54

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình cầu Mỹ Lợi 

(Km34+826, QL50) trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long và Tiền 

Giang 

Trạm cầu Mỹ Lợi

50
Dự án nâng cấp mở rộng QL 

51
MTC

47 52

Dự án đầu tư, cải tạo nâng 

cấp QL38 đoạn nối QL1 với 

QL5 qua địa phận tỉnh Bắc 

Ninh và Hải Dương theo 

hình thức Hợp đồng BOT

Trạm Km11+625

48 53

Dự án cầu Thái Hà, Quốc lộ 

39 vượt sông Hồng trên 

đường nối hai tỉnh Thái 

Bình, Hà Nam giai đoạn I 

Trạm cầu Thái 

Hà

46
51

Dự án đầu tư xây dựng 

Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên 

Lệnh đến núi giao Vực Vòng 

theo hình thức BOT

Trạm cầu Yên 

Lệnh

45
50

đầu tư xây dựng công trình 

đường HCM đoạn QL2 đến 

Hương Nộn và Nâng cấp, 

mở rộng QL32 từ Cổ Tiết 

đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú 

Thọ theo hình thức Hợp 

đồng BOT

Trạm Tam Nông

48

Trạm 

Km124+720 tỉnh 

Gia Lai

44 49

Dự án ĐTXDCT khôi phục, 

cải tạo Quốc lộ 20 đoạn 

Km123+105,17-

Km154+400 tỉnh Lâm Đồng 

theo hình thức hợp đồng 

BOT kết hợp BT

Trạm Liên Đầm

42 46

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí 

theo hình thức BOT

Trạm Phả Lại 

Km23+890

43

47
Cải tạo nâng cấp QL 19 

đoạn Km17+027 - 

Km50+00 trên địa phận tỉnh 

Bình Định và Km108 - 

Km131+300 trên địa phận 

tỉnh Gia Lai theo hình thức 

BOT

Trạm 

Km49+550  Bình 

Định

41 45

Cải tạo nâng cấp QL 18 

đoạn từ thị xã Uông Bí- 

thành phố Hạ Long

Trạm Đại Yên
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Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Lưu lượng

(lượt)

Doanh thu

(triệu đồng)

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Quý I
TT 

DA 

TT 

Trạm
Tên dự án Tên trạm

Loại thu phí 

(MTC-ETC)

Năm 2023
Lũy kế năm 2023

MTC (Ea 

Đar)
1,803 56,953 1,803 56,953 1,803 56,953

ETC (Ea Đar) 2,460 128,102 2,460 128,102 2,460 128,102

MTC (Ninh 

Xuân)
845 27,862 845 27,862 845 27,862

ETC (Ninh 

Xuân)
1,210 57,827 1,210 57,827 1,210 57,827

Tổng cộng 6,318 270,744 0 0 0 0 6,318 270,744 6,318 270,744

54 61-62

Dự án cải tạo nâng cấp một 

số đoạn tuyến QL26 qua tỉnh 

Khánh Hòa và tỉnh Đăk Lăk 

theo hình thức hợp đồng 

BOT

Trạm Ea Đar 

km93+677 và 

Trạm Ninh Xuân 

Km8+800
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